
Phụ lục 1. Thông tin doanh nghiệp
(kèm theo Công văn số:           /SPS-BNNVN, ngày    tháng 3 năm 2022) 

 

STT Tên doanh nghiệp(1) Mã số thuế Địa chỉ (2) 
Đại điện doanh 

nghiệp(3) 
Sản 

phẩm (4) 
Xuất 

khẩu (5) 
Ngày đăng 

ký/nộp hồ sơ(6) 

Mã số được 

TCHQTQ cấp 

(nếu có) (7) 

Tài khoản 

account trên 

hệ thống (8) 

Khó khăn, 
vướng mắc 

Người liên hệ 
(9) 
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 2                     

 3                     

 …                     

                      

                      

                      

                      

 

 

                                                 
(1) Tên doanh nghiệp bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh 
(2)  Địa chỉ doanh nghiệp bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh 
(3) Tên người đại điện pháp lý của doanh nghiệp (Họ tên, điện thoại, email); 
(4) Liệt kê các sản phẩm của doanh nghiệp xuất sang thị trường Trung Quốc bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh; 
(5) Đã xuất khẩu (ghi rõ đã xuất khẩu từ năm nào)/chưa xuất khẩu; 
(6) Ghi rõ ngày nộp hồ sơ, hình thức (khai báo online/nộp hồ sơ qua cơ quan có thẩm quyền nào) 
(7) Đã được tổng cục HQTQ cấp mã số (Ghi mã số CVNM….)/chưa được cấp; 
(8) Tài khoản account và password do doanh nghiệp tự khai báo hoặc được TCHQTQ cấp (Đã hoàn tất khai báo thông tin sản phẩm HS và CIQ code, đã được 

TCHQTQ phê duyệt và khấu khẩu thuận lợi)/tài khoản account và password do doanh nghiệp tự khai báo hoặc được TCHQTQ cấp (Nhưng chưa khai báo hoàn 

tất trong tài khoản do không biết hoặc khó không thực hiện được)/chưa có hoặc chưa được TCHQTQ cấp tài khoản; 
(9)Người phụ trách đăng ký và nộp hồ sơ (Họ tên, điện thoại, email).  


